
1. Đặt vấn đề

Sự phát triển tiểu thủ công nghiệp của huyện Nga
Sơn đã trải qua một quá trình với những bước thăng
trầm. Trong thời kỳ bao cấp trước năm 1988, ngành
nghề tiểu thủ công nghiệp từ cói phát triển khá tốt,
thị trường chủ yếu là Liên Xô cũ. Sau 1990 khi Liên
xô tan rã, thị trường tiêu thụ và sản xuất tiểu thủ
công nghiệp chiếu cói gặp rất nhiều khó khăn, và
mãi đến sau 1995 khi tìm kiếm thị trường Trung
Quốc, thì các mặt hàng chiếu cói, quại lõi, thảm
được sản xuất khá tốt. Nhưng những năm gần đây,

do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, thị
trường xuất khẩu lại gặp nhiều khó khăn, nên sản
xuất bị cầm chừng. Được sự quan tâm đúng mức
của các cấp chính quyền địa phương với chính sách
hỗ trợ cho việc khôi phục và phát triển ngành nghề
tiểu thủ công nghiệp nông thôn. Ngành nghề nông
thôn nói chung, tiểu thủ công nghiệp nông thôn nói
riêng của huyện được khôi phục, phát triển. 

Bài viết này dựa trên cơ sở điều tra, khảo sát của
tác giả tại một số cơ sở sản xuất và phỏng vấn các
cán bộ cấp huyện, cấp xã về tình hình phát triển tiểu
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thủ công nghiệp huyện Nga Sơn những năm 2011-
2013 nhằm phân tích quy mô, cơ cấu phát triển của
một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền
thống (sản xuất từ nguyên liệu cói) và ngành nghề
mới (sản xuất gạch, sản xuất đồ gỗ) trên địa bàn
huyện, chỉ ra những đóng góp và những vấn đề đang
đặt ra cho sự phát triển tiểu thủ công nghiệp những
năm tới.

2. Thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp
huyện Nga Sơn

2.1. Về quy mô phát triển tiểu thủ công nghiệp

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện có quy
mô nhỏ, một số xã có điều kiện phát triển khá tốt, đã
thu hút được nhiều lao động nông nhàn trong các hộ
gia đình vào làm nghề, góp phần giải quyết việc làm
và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Có thể
thấy một số chỉ tiêu phát triển ngành nghề tiểu thủ
công nghiệp nông thôn của huyện qua các năm
2011-2013 như trình bày trong Bảng 1.

Thứ nhất, tổng số cơ sở sản xuất tiểu thủ công
nghiệp năm 2011 là 8329 cơ sở, năm 2012 là 7913
cơ sở, năm 2013 là 6726 cơ sở. Nếu so với số cơ sở
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa
bàn thì số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp chiếm
khoàng 99,76% đến 99, 81% số cơ sở sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. Nói
cách khác, sản xuất tiểu thủ công nghiệp chiếm

tuyệt đại bộ phận số cơ sở sản xuất công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Thứ hai, tổng số hộ có sản xuất tiểu thủ công
nghiệp năm 2011 là 10.411 hộ, năm 2012 là 9530
hộ; năm 2013 chỉ còn 7446 hộ. So với số hộ trong
huyện, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp bằng
20,29% đến 28,41%.

Thứ ba, xét về  số lao động làm việc tiểu thủ công
nghiệp năm 2011 là 15.968 lao động, năm 2012 là
13913 lao động, năm 2013 là 10819 lao động. Nhìn
chung tỷ lệ lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp
chiếm từ 68,83 đến 95,48% số lao động sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  

Thứ tư, về giá trị tiểu thủ công nghiệp năm 2011
đạt 452.953 triệu đồng, năm 2012 đạt 518.631 triệu
đồng, năm 2013 tỷ đồng, tăng 14,5%. Năm 2013 đạt
557901 triệu đồng. Như vậy giá trị sản xuất tiểu thủ
công nghiệp chiếm từ 69,12% đến 84,65% giá trị
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn
huyện.

Như vậy, về số tuyệt đối giai đoạn 2011-2013 số
cơ sở, số hộ,  số lao động tiểu thủ công nghiệp giảm,
song giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng. Tuy
nhiên so với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp nói chung tỷ lệ cơ sở sản xuất, hộ sản xuất,
lao động và giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đều
giảm.

Bảng 1: Tình hình chung về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn của huyện Nga Sơn
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2.2. Về cơ cấu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp  

Ba năm gần đây 2011-2013, sản xuất công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp có sự thay đổi cơ cấu ngành
nghề. Với đặc điểm và lợi thế vùng biển, nơi có
nghề truyền thống lâu đời là sản xuất tiểu thủ công
nghiệp từ nguyên liệu cói, nhưng những năm gần
đây sản xuất cói liên tục bị suy giảm. Trong khi đó,
một số ngành nghề mới ra đời như đồ gỗ, sẩn xuất
gạch là có xu hướng tăng lên. Số liệu ở Bảng 2 từ
khảo sát một số xã trong huyện cho thấy sự thay đổi
cơ cấu ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa
bàn.

Bảng 2 cho thấy, số cơ sở sản xuất cói liên tục
giảm từ 97.0% số cơ sở sản xuất trong mẫu điều tra
năm 2011 xuống 96,31% năm 2012 và 96,01% năm
2013; và năm 2013 số cơ sở sản xuất cói giảm
xuống chỉ bằng 89,9% so với năm 2011. Tương tự
số lao động sản xuất cói năm 2011 chiếm 97,02% số
lao động trong mẫu điều tra, thì năm 2012 giảm
xuống chỉ còn 96,03%, năm 2013 chỉ còn 95,7%;
Và năm 2013 số lao động chỉ còn bằng 82,8% so với
năm 2011. Về giá trị sản xuất cũng có sự suy giảm.
Năm 2011 giá trị sản xuất từ nguyên liệu cói chiếm
83,88% trong mẫu điều tra, đến năm 2012 còn
80,3%, năm 2013 chỉ còn 72,72%; Và năm 2013 giá

trị sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu cói chỉ còn
bằng 71,6% so với năm 2011. 

Trong khi đó, cơ cấu của các ngành nghề tiểu thủ
công nghiệp mới khác lại có sự gia tăng rõ rệt. Số
cơ sở sản xuất mộc đã tăng từ 2,38% trong mẫu điều
tra năm 2011 lên 2,95% năm 2012 và 3,24% năm
2013. Năm 2013 số cơ sở sản xuất đồ mộc tăng lên,
bằng 119,4% so với năm 2011. Tương tự số lao
động sản xuất đồ mộc năm 2011 chiếm 2,21% trong
mẫu điều tra, năm 2012 tăng lên 2,96% và năm
2013 tăng là 3,14%. Năm 2013 số lao động sản xuất
đồ mộc tăng lên, bằng 119,4% so với năm 2011. Về
giá trị sản xuất, năm 2011 giá trị sản xuất đồ mộc
chiếm 13,76% trong mẫu điều tra, năm 2012 là
16,9% và năm 2013 đạt 23,05%. Năm 2013 giá trị
sản xuất đồ mộc tăng lên bằng 138,4% so với năm
2011.

Về sản xuất gạch, năm 2011 trong mẫu điều tra số
cơ sở sản xuất gạch chiếm 0,62% năm 2012 tăng lên
0,74% và năm 2013 tăng lên là 0,75%. Năm 2013 số
cơ sở sản xuất gạch tăng lên, bằng 128,1% so với
năm 2011. Lao động sản xuất gạch trong mẫu điều
tra năm 2011 chiếm 0,77%, năm 2012 là 1,01% và
đạt 1,16% năm 2013. Năm 2013, số lao động sản
xuất gạch tăng lên bằng 126,7% so với năm 2011.
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Về giá trị sản xuất gạch trong mẫu điều tra năm
2011 chiếm 2,36%, năm 2012 là 2,8% và năm 2013
bằng 4,23%. Năm 2013 giá trị sản xuất gạch tăng
lên, bằng 147,7% so với năm 2011.

Như vậy, ngành sản xuất hàng cói truyền thống,
là thế mạnh của huyện có chiều hướng giảm sút
mạnh trong vài năm trở lại đây: Diện tích, năng
suất, sản lượng cói giảm, việc đầu tư thâm canh
cũng hạn chế, đa số người dân trước đây đều nằm
chiếu cói, thì nay nhiều gia đình chuyển sang dùng
đệm hoặc chiếu trúc, chiếu nilon khiến lượng tiêu
thụ giảm. Là địa phương dệt chiếu cói nổi tiếng
nhưng phương thức sản xuất đa số vẫn còn nhỏ lẻ,
các cơ sở sản xuất chưa tạo được mối liên kết chặt
chẽ trong việc tìm thị trường tiêu thụ ổn định; giá
cói phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc;
Ngoài ra, chiếu cói của Nga Sơn chịu sự cạnh tranh
quyết liệt của một số vùng làm chiếu nổi tiếng như
Quảng Xương (Thanh Hóa), Kim Sơn (Ninh Bình);
giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao nên hiệu
quả của nghề cói thấp đã khiến nhiều người dân
chuyển tìm nghề khác thu nhập cao hơn. 

Sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề tiểu thủ công
nghiệp còn thể hiện ở việc sản xuất một số sản phẩm
chủ yếu: Năm 2011 sản xuất được 2,9 triệu lá chiếu,
15.896 tấn quại cói; 4,6 ngàn m2 cửa; 2.386 cái
giường; 6,8 triệu viên gạch các loại. Đến năm 2013
sản xuất được 1,5 triệu lá chiếu, bằng 51,8%;
10.380 tấn quại cói, bằng 65,3%. Trong khi đó, đồ
mộc năm 2011 sản xuất được 4,6 ngàn m2 cửa thì
năm 2013 là 5,9 ngàn m2 cửa, bằng 129,1% của năm
2011; giường năm 2011 là 2386 cái thì năm 2013 là
3.152 cái, bằng 132,1% năm 2011. Sản xuất gạch
năm 2011 là 6875 ngàn viên thì năm 2013 là 9,2
triệu viên gạch, bằng 135,1% so với năm 2011 (xem
Bảng 3).

3. Những đóng góp từ phát triển tiểu thủ công

nghiệp huyện Nga Sơn

Thứ nhất, sự phát triển ngành nghề tiểu thủ
công nghiệp tạo việc làm mới, sinh kế mới có thu
nhập cao hơn cho người dân nông thôn

Thực tế cho thấy, trên địa bàn nông thôn huyện
Nga Sơn phần lớn các hộ thuần nông là thiếu việc
làm, nhất là ở các xã đồng chiêm trũng. Vì thế,
nhiều lao động nông thôn phải đi tới các thành phố,
các khu công nghiệp để làm thuê. Sự phát triển tiểu
thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn đã tạo
ra nhiều việc làm mới, sinh kế mới cho trên 10.000
lao động tại địa phương. 

Thêm nữa, phát triển tiểu thủ công nghiệp góp
phần nâng cao thu nhập cao cho người lao động, cải
thiện đời sống cho người dân và góp phần vào việc
xây dựng nông thôn mới. Bởi lẽ, nếu chỉ thuần túy
làm nông nghiệp thì thu nhập của nông hộ là rất
thấp. Theo khảo sát điều tra hàng năm của huyện
Nga Sơn thì thu nhập bình quân đầu người năm
2013 là 16,6 triệu đồng, bình quân là 1.383.333
đồng/người/tháng (Chi cục thống kê huyện Nga
Sơn, 2014). 

So sánh thu nhập của nhóm hộ chuyên sản xuất
tiểu thủ công nghiệp, nhóm hộ kiêm tham gia sản
xuất tiểu thủ công nghiệp và nhóm hộ sản xuất thuần
nông toàn huyện cho thấy kết quả như Bảng 4.

Thu nhập bình quân người/tháng của hộ chuyên
là 2,215 triệu, bằng 1,6 lần thu nhập bình quân
chung toàn huyện. Thu nhập bình quân người/tháng
của hộ kiêm là 1,212 triệu, bằng 87,6% thu nhập
bình quân chung toàn huyện. Thu nhập bình quân
người/tháng của hộ thuần nông là 0,867 triệu bằng
62,6% TNBQ chung toàn huyện.

Đi sâu phân tích cơ cấu thu nhập của các loại hộ
cho thấy, đối với hộ chuyên sản xuất tiểu thủ công
nghiệp thì thu nhập từ ngành nghề tiểu thủ công
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nghiệp chiếm 92,5%, từ tiền lương, tiền công chiếm
2,2% và từ các nguồn thu nhập khác là 5,3%. Các
hộ kiêm thì thu nhập từ ngành nghề tiểu thủ công
nghiệp chiếm tới 40,5%, từ nông nghiệp chiếm
39,8%, từ tiền lương, tiền công chiếm 7,1% còn lại
từ các nguồn thu nhập khác chiểm 12,6%. Đối với
các hộ thuần nông, thu nhập từ sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản chiếm 85,9%, các
nguồn thu nhập khác chiếm 14,1%.

Điều này cho thấy nếu hộ chỉ sản xuất thuần nông
phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, sâu bệnh, dịch
bệnh, giá vật tư, thị trường tiêu thụ sản phẩm… thì
lại cho thu nhập thấp, trong khi đó thì các hộ sản
xuất kiêm tiểu thủ công nghiệp lại cho một thu nhập
cao hơn và khá ổn định so với hộ thuần nông trong
khi đầu tư cho các nghề kiêm với mức chi phí vừa
phải. 

Để tăng thu nhập cho người lao động ta nên cải
thiện cơ cấu thu nhập của các hộ theo hướng khuyến
khích phát triển các hộ chuyên, phấn đấu tăng hộ có
nhiều ngành nghề nhất là các nghề tiểu thủ công
nghiệp truyền thống để sử dụng nguyên vật liệu sẵn
có và tận dụng nguồn lao động thời vụ khá nhiều,
như nghề thủ công chiếu cói, sản xuất vật liệu xây
dựng, mộc dân dụng, chế biến lương thực thực
phẩm…

Thứ hai, phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện
góp phần đẩy mạnh chuyện dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi chương
trình xây dựng nông thôn mới

Sự phát triển của tiểu thủ công nghiệp trên địa

bàn huyện đã tạo cho khu vực nông thôn một diện
mạo mới về tổ chức sản xuất. nhiều loại hình tổ
chức sản xuất kinh doanh ra đời như: công ty
TNHH, doanh nghiệp tư nhân... đã được hình thành
và phát triển; nhiều ngành nghề mới xuất hiện góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đem lại hiệu quả
kinh tế cao như nghề mộc, nghề sản xuất gạch xây
dựng... 

4. Những vấn đề đặt ra cho sự phát triển tiểu
thủ công nghiệp huyện Nga Sơn những năm tới

Tuy nhiên, sự phát triển tiểu thủ công nghiệp trên
địa bàn huyện Nga Sơn đang đứng trước nhiều vấn
đề bất cập cần được tháo gỡ. Trong đó ba vấn đề có
ý nghĩa quan trọng là:

Thứ nhất, tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp trong cơ
cấu giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng giảm
do các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền
thống suy giảm. Vì thế việc khôi phục và phát triển
tiểu thủ công nghiệp, trước hết là các ngành nghề
truyền thống sẽ góp phần tăng tỷ trọng giá trị sản
xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong
cơ cấu giá trị sản xuất của huyện Nga Sơn là vấn đề
đặt ra hàng đầu trong phát triển tiểu thủ công nghiệp
trên địa bàn huyện hiện nay.

Thứ hai, sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu
chủng loại sản phẩm, chất lượng sản phẩm và mẫu
mã, kiểu dáng sản phẩm tiểu thủ công nghiệp còn
chậm. Chính điều này làm cho sản phẩm hàng hóa
tiểu thủ công nghiệp của huyện chưa đa dạng, kém
sức cạnh tranh trên thị trường và mang lại hiệu quả
kinh tế chưa cao. Hiện tại, những ngành nghề truyền
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thống như sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu cói
đang đứng trước nguy cơ giảm sút, trong khi đó,
những ngành nghề mới chưa phát triển hoặc phát
triển chậm. Chính vì vậy việc phát triển tiểu thủ
công nghiệp của huyện chưa đóng vai trò tích cực
trong việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh về
nông nghiệp của huyện. Để giải quyết vấn đề này
cần phải nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan
trọng của việc đổi mới kỹ thuật sản xuất, ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất tiểu thủ công
nghiệp để phát triển mạnh mẽ ngành nghề tiểu thủ
công nghiệp trong những năm tới.

Thứ ba, một trong những khó khăn của phát triển
tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn
hiện nay là vấn đề thị trường cho sản phẩm tiểu thủ
công nghiệp, kể cả thị trường trong nước cũng như
thị trường nước ngoài. 

Nhìn chung, các hộ, cơ sở sản xuất tiểu thủ công
nghiệp nông thôn ít có điều kiện tiếp cận tìm hiểu
thị trường. Do vậy sản phẩm sản xuất ra nhưng tiêu
thụ gặp nhiều khó khăn. Vì thế, cần có sự hỗ trợ rất
lớn từ Nhà nước (chính quyền cấp huyện, xã) và các
doanh nghiệp. Nhà nước cần hỗ trợ tạo điều kiện

cho các hộ sản xuất tiếp cận thị trường thông qua
các thông tin, tiếp thị, cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương
mại, tăng cường giúp đỡ tổ chức hội trợ, triển lãm,
trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Nhà nước cũng
cần có chính sách khuyến khích mọi thành phần
kinh tế tham gia thị trường, đồng thời tăng cường
công tác quản lý, công tác kiểm tra tạo môi trường
cạnh tranh lành mạnh cho các cơ sở, các hộ tham gia
sản xuất mặt hàng tiểu thủ công nghiệp. Huyện
giành một khoản ngân sách hàng năm cho công tác
tham quan khảo sát tìm kiếm và mở rộng thị trường
trong và ngoài nước đồng thời hỗ trợ cho các tổ
chức cá nhân tham gia hội trợ, triển lãm, trưng bày
giới thiệu sản phẩm; Phát triển mạnh các gian hàng,
quầy hàng ở các trung tâm thương mại, ở các thành
phố, thị xã trong nước để quảng bá gới thiệu sản
phẩm. Cần khuyến khích, hỗ trợ thành lập các
doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư làm trung tâm
thương mại đầu mối cung ứng nguyên liệu và tiêu
thụ sản phẩm; Đồng thời Huyện cũng cần có biện
pháp hỗ trợ trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào
sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản
phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị
trường.r
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